THỜI KHÓA BIỂU HK2 (14-15) BỘ MÔN CCĐ
	TT
	GIẢNG VIÊN
	BUỔI
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	1
	Nguyễn Minh Đức Cường

CVHT: 14CĐ-Đ2 (SS: 56)

	Sáng
	
	
	TTĐCB – 14TC-Đ1 (N1)
Tiết 1–5
(Tuần 30–44)
G1.1-10A
	ĐLCB – 13CĐ-Đ2
Tiết 1,2
(Tuần 20–37)
C3.3-03
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐLCB – 13CĐ-Đ1
Tiết 3,4
(Tuần 20–37)
C3.1-03
	
	

	
	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Văn	Lý
	Sáng
	
	
	TTKTS – 13CĐ-ĐT2 (N2)
Tiết 1–4
(Tuần 20–22, 26–37)
G1.2-06
	
	TTKTS – 13CĐ-Đ1 (N1)
Tiết 1–4
(Tuần 20–22, 26–37)
G1.2-10
	

	
	
	Chiều
	
	
	TTĐCB – 14TC-Đ1 (N2)
Tiết 7–11
(Tuần 30–44)
G1.1-10B
	
	TTĐCNCB – 13CĐ-Đ2 (N1)
Tiết 7–10
(Tuần 20–22, 26–37)
G1.1-11B
	TĐĐ – 14TC-Đ1
Tiết 9,10,11
(Tuần 30–45)
???

	3
	Đỗ Huỳnh Thanh	Phong

CVHT: 14CĐ-Đ1 (SS: 57)

Đồ án MCCĐ 13CĐ-Đ1 (49)

	Sáng
	
	
	ĐLCB – 13CĐ-Đ3
Tiết 1,2
(Tuần 20–37)
C3.1-03
	MCCĐ – 14CĐ-ĐT1
Tiết 2,3
(Tuần 20–37)
C3.3-05
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT2 
(N1) Tiết 1–5
(Tuần 19 (Thứ 5), 20–22)
G1.1-12
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT2 
(N1) Tiết 1–5
(Tuần 20–22, 26–30)
G1.1-12

	
	
	
	
	
	
	MCCĐ – 14CĐ-ĐT2
Tiết 4,5
(Tuần 20–37)
C3.2-05
	
	

	
	
	Chiều
	
	
	TTKTS – 13CĐ-ĐT1 (N2)
Tiết 7–10
(Tuần 20–22, 26–37)
G1.2-10
	
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT2 
(N2) Tiết 7–11
(Tuần 20–22)
G1.1-12
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT2 
(N2) Tiết 7–11
(Tuần 19–22, 26–30)
G1.1-12

	4
	Nguyễn Anh	Tăng

CVHT: 13CĐ-Đ3 (SS: 49)

Đồ án MCCĐ 13CĐ-Đ2 (49)
Đồ án MCCĐ 13CĐ-Đ3 (49)
	Sáng
	
	
	MCCĐ – 14CĐ-Đ2
Tiết 1,2
(Tuần 20–37)
C2.2-01
	
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT1 
(N2) Tiết 1–5
(Tuần 20–22)
G1.1-11B
	TTĐCNCB – 12CĐ-ĐT1 
(N2) Tiết 1–5
(Tuần 19–22, 26–30)
G1.1-11B

	
	
	
	
	
	MCCĐ – 14CĐ-Đ1
Tiết 3,4
(Tuần 20–37)
C2.1-01
	
	
	

	
	
	Chiều
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH GVCN/CVHT
CVHT thuộc BM CCĐ:		13CĐ-Đ3   (SS: 49   , CVHT: T. Tăng)
				14CĐ-Đ1   (SS: 57   , CVHT: T. Phong)
				14CĐ-Đ2   (SS: 56   , CVHT: T. Đ.Cường)
CVHT/GVCN ngoài BM: 		12CĐ-ĐT1 (SS:        , CVHT: C. Nga)
				12CĐ-ĐT2 (SS:        , CVHT: T. Minh)
				13CĐ-Đ1   (SS:        , CVHT: T. Đức A)
				13CĐ-Đ2   (SS:        , CVHT: T. Thử)
				13CĐ-ĐT1 (SS:        , CVHT: C. Huê)
				13CĐ-ĐT2 (SS:        , CVHT: T. H.Anh)
				14CĐ-ĐT1 (SS:        , CVHT: C. Hiền)
				14CĐ-ĐT2 (SS:        , CVHT: C. Chiêu)
				14TC-Đ1    (SS:        , CVHT:                  )
				14TC-ĐT    (SS:        , CVHT:                  )


